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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật lí - lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề



A. QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi do nhà trường phát.
2. Học sinh dành ra 02 phút để kẻ bảng dưới đây vào tờ giấy thi, ngay dưới chữ “BÀI LÀM” trong tờ giấy thi. Khi làm bài thi “Phần câu hỏi trắc nghiệm”, học sinh chọn phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi và viết vào ô tương ứng trong bảng vừa kẻ.
Bảng phương án trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
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3. Khi nộp bài, học sinh không nộp đề kiểm tra.
B. ĐỀ KIỂM TRA
I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  (5 điểm)
[bookmark: 30j0zll]Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?
[bookmark: 1fob9te]	A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.
[bookmark: 3znysh7]	B. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.
[bookmark: 2et92p0]	C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
	D. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.
[bookmark: 3dy6vkm]Câu 2. Cách sắp xếp nào sau đây trong 5 bước của phương pháp thực nghiệm là đúng?
[bookmark: 1t3h5sf]	A. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, thí nghiệm, kết luận.
[bookmark: 4d34og8]	B. Quan sát, xác định vấn đề cần nghiên cứu, thí nghiệm, dự đoán, kết luận.
[bookmark: 2s8eyo1]	C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, quan sát, dự đoán, thí nghiệm, kết luận.
	D. Thí nghiệm, xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, kết luận.
[bookmark: 3rdcrjn]Câu 3. Hành động nào không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
[bookmark: 26in1rg]	A. Trước khi cắm, tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tắc nguồn.
[bookmark: lnxbz9]	B. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.
[bookmark: 35nkun2]	C. Bố trí dây điện gọn gàng.
	D. Dùng tay không.
Câu 4. Có mấy cách để đo các đại lượng vật lí?
[bookmark: 44sinio] 	A. 1.
[bookmark: 2jxsxqh]	B. 2.
[bookmark: z337ya]	C. 3.
	D. 4	
[bookmark: 1y810tw]Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất. Đặc điểm của vận tốc
[bookmark: 4i7ojhp]	A. là đại lượng vô hướng.
[bookmark: 2xcytpi]	B. là đại lượng vectơ, cho biết cả sự nhanh chậm và chiều dịch chuyển.
[bookmark: 1ci93xb]	C. là đại lượng luôn có giá trị dương.
	D. là đại lượng bằng thương số của đường đi trên thời gian đi hết quãng đường đó.
[bookmark: 2bn6wsx]Câu 6. Đồ thị nào sau đây là của chuyển động biến đổi đều?
[bookmark: qsh70q][bookmark: 3as4poj]	A. [image: Shape

Description automatically generated with low confidence]	B. [image: Shape

Description automatically generated with low confidence]
[bookmark: 1pxezwc]	C. [image: A picture containing shape

Description automatically generated]	D. [image: Shape, box and whisker chart

Description automatically generated]
[bookmark: 2p2csry]Câu 7. Cho [image: ][image: ]v là độ biến thiên của vận tốc trong thời gian [image: ][image: ]t, công thức tính độ lớn gia tốc là
[bookmark: 147n2zr][bookmark: 3o7alnk][bookmark: 23ckvvd]	A. [image: ][image: ].	B. [image: ][image: ].	C. [image: ]	D. [image: ]
[bookmark: 32hioqz]Câu 8. Rơi tự do là một chuyển động
[bookmark: 1hmsyys][bookmark: 41mghml][bookmark: 2grqrue]	A. thẳng đều.	B. chậm dần đều.	C. nhanh dần.	D. nhanh dần đều.
[bookmark: vx1227][bookmark: 3fwokq0]Câu 9. Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải:
[bookmark: 1v1yuxt][bookmark: 4f1mdlm][bookmark: 2u6wntf]	A. Không đổi.	B. Thay đổi.	C. Bằng không.	D. Khác không.
[bookmark: 3tbugp1]Câu 10. Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách
[bookmark: 28h4qwu][bookmark: nmf14n]	A. dừng lại ngay.	B. ngả người về phía sau;
[bookmark: 37m2jsg]	C. chúi người về phía trước;	D. ngả người sang bên cạnh;
[bookmark: 46r0co2]Câu 11. Khi một xe buýt đang đi trên đường mà phanh đột ngột thì theo quán tính các hành khách trên xe sẽ
[bookmark: 2lwamvv][bookmark: 111kx3o]	A. dừng lại ngay.	B. ngả người về phía trước;
[bookmark: 3l18frh]	C. chúi người về phía sau.	D. ngả người sang bên cạnh.
[bookmark: 4k668n3]Câu 12. Theo định luật II Niu- tơn [image: ], gia tốc của một vật có độ lớn
[bookmark: 2zbgiuw][bookmark: 1egqt2p]	A. tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật	B. tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.
[bookmark: 3ygebqi]	C. tỉ lệ nghịch với lực tác dụng lên vật.	D. không phụ thuộc vào lực tác dụng lên vật.
Câu 13. Một vật chịu tác dụng của các lực như trên hình vẽ. Biết độ lớn của các lực lần lượt là F1 = 3N; F2 = 4N; F3 = 1N. Hãy xác định độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật.
[bookmark: sqyw64][image: A picture containing clock, watch, gauge, device

Description automatically generated]
[bookmark: 3cqmetx][bookmark: 1rvwp1q][bookmark: 4bvk7pj]	A. 1,34 N	B. 4,24N	C. 3,05N	D. 5,75N
[bookmark: 1664s55]Câu 14. Một vật được ném từ độ cao H với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, khi đó tầm bay xa của vật được tính theo công thức [image: ]. Tầm bay xa sẽ
[bookmark: 3q5sasy][bookmark: 25b2l0r]	A. tăng 4 lần khi v0 tăng 16 lần.	B. giảm 4 lần khi v0 giảm 2 lần.
[bookmark: kgcv8k]	C. giảm 4 lần khi H giảm 16 lần.	D. tăng 4 lần khi H tăng 4 lần.
[bookmark: 1jlao46]Câu 15. Một vật được thả không vận tốc đầu từ độ cao 25m xuống đất. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g =10m/s2. Tính thời gian để vật chạm đất?
[bookmark: 43ky6rz][bookmark: 2iq8gzs][bookmark: xvir7l]	A. 2,04 s.	B. 1,24 s.	C. 2,24s.	D. 1,42s.
[bookmark: 1x0gk37]Câu 16. Một vật rơi tự do khi chạm đất vật đạt v = 30 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao mà vật được thả xuống là:
[bookmark: 4h042r0][bookmark: 2w5ecyt][bookmark: 1baon6m]	A. 65 m	B. 45 m	C. 50 m	D. 60 m
[bookmark: 2afmg28]Câu 17. Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?
[bookmark: pkwqa1][bookmark: 39kk8xu][bookmark: 1opuj5n]	A. 0.05 s	B. 0.45 s	C. 1.95 s	D. 2 s
Câu 18. Một người chạy có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Quãng đường người đó chạy được trong 16s kể từ lúc bắt đầu chạy là
[bookmark: 2nusc19][image: Chart, line chart

Description automatically generated]
[bookmark: 1302m92][bookmark: 3mzq4wv][bookmark: 2250f4o]	A. 100m.	B. 75m.	C. 125m	D. 150m.
Câu 19. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là
[bookmark: 319y80a][image: A picture containing text, antenna

Description automatically generated]
[bookmark: 1gf8i83][bookmark: 40ew0vw][bookmark: 2fk6b3p]	A. v = 15-t (m/s).	B. v = t+15 (m/s).	C. v = 10-15t (m/s).	D. v= 10-5t (m/s).
Câu 20. Một vật nặng m được nối vào sợi dây, đầu còn lại sợi dây nối vào điểm cố định Q (xem hình vẽ). Tác dụng lên vật m một lực [image: ] không đổi theo phương ngang, khi ở trạng thái cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc [image: ]. Biết vật nặng 5 kg và góc [image: ]=300; g = 10 m/s2. Độ lớn lực F là:
[bookmark: 3ep43zb][image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
[bookmark: 1tuee74][bookmark: 4du1wux][bookmark: 2szc72q][bookmark: 184mhaj][bookmark: 3s49zyc]	A. 28,87 N	B. 86,67 N	C. 25 N	D. 43,33 N

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1 (2 điểm). 
Lúc 6 giờ 30 phút sáng, một bạn học sinh đi từ nhà (N) đến chợ (C) để mua đồ ăn sáng rồi quay về trường (T) để học theo sơ đồ như hình vẽ. Biết bạn đến chợ lúc 6 giờ 54 phút và về đến trường 7 giờ 00 phút, bỏ qua thời gian dừng ở chợ mua đồ ăn. Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí của nhà, phương nằm ngang chiều dương hướng sang phải. Coi đường đi là đường thẳng, chuyển động của người là chuyển động đều, bỏ qua thời gian dừng lại ở chợ. Hãy xác định quãng đường, độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc của bạn học sinh đó trong 
[image: ]
a. Quá trình đi từ chợ về trường (C→T)?
b. Cả quá trình (N→C→T)?
Bài 2 (3 điểm).  
Một vật có khối lượng 2 kg đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì chịu một lực có độ lớn 3 N theo phương ngang ngược chiều chuyển động. Bỏ qua ma sát. Hãy:
a. Phân tích lực tác dụng lên thùng (biểu diễn trên hình vẽ).
b. Tính gia tốc của vật.
c. Xác định quãng đường vật đi được kể từ khi chuyển động đến khi dừng lại.
––––– Hết –––––
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh: ………………………………..……………….; Số báo danh: …………..……….
Chữ ký của giáo viên coi kiểm tra: ………………………………..
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